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- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Ký 
 
 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Huy Giáp 

             Ông Lộc Văn Bậu  

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hà -
  
Thư ký Toà án

 
nhân dân huyện T, tỉnh 

Đồng Nai
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên 

toà: Ông Phạm Ngọc Lương  - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, Tòa án tiến 

hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 178/2020/HSST, ngày 

16/7/2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 160/2020/HSST-QĐ, ngày       

27/7/2020  đối với các bị cáo:  

1. Nguyễn Danh T, sinh năm 1990 tại Đồng Nai. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Ấp A, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ 

học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Chức 

vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: Không; Con Nguyễn Danh B và bà Trần Thị T1; 

Có vợ là Trần Thị Ngọc T2, sinh năm 1991; có 02 con, lớn nhất sinh năm 2013, 

nhỏ nhất sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ 

ngày 12/5/2020 - Có mặt. 

2. Nguyễn Phú Quốc, sinh năm 1995 tại Đồng Nai. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Ấp A, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Không; Trình độ 

học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Chức 

vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: Không; Con Nguyễn Văn T3 và bà Phạm Thị T4; 

Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

12/5/2020 - Có mặt. 

-Bị hại: Ông Nguyễn Quang M, sinh năm 1988  –  Có mặt; 

Địa chỉ: Ấp A, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

-Người làm chứng:  

+ Anh Chu Quang H, sinh năm 1963 – Vắng mặt; 

+ Anh Lê Thị Hoài T5, sinh năm 1981 – Vắng mặt; 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 



 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Do có mâu thuẫn với nhau từ trước, bức xúc về việc nhiều lần anh Nguyễn 

Quang M hăm dọa, thách thức đánh nên vào lúc 19 giờ ngày 09/3/2020, Nguyễn 

Danh T nảy sinh ý định dùng dao chém anh Nguyễn Quang M trả thù. Toàn sử 

dụng điện thoại di động hiệu Nokia 1202 màu xanh số sim 0785484614 gọi cho 

Nguyễn Phú Q nói đi công việc. Sau đó T điều khiển xe mô tô biển số 50V1 – 

2525 chở Q về nhà tài ấp A, xã T. Khi về đến nhà, T vào nhà lấy 01 con dao dài 

30cm, lưỡi dao dài khoảng 30cm, lưỡi dài 15cm, bản rộng 05 cm, cán dao bằng gỗ 

dài 15cm rồi để con dao trên gác ba ga xe mô tô biển số 50V1 – 2525 và điều 

khiển xe mô tô chở theo Q để đi tìm anh M. Trên đường đi, khi đến đoạn đường 

trước chợ Đ thuộc xã Đ, huyện T, T nói cho Q biết về việc có mâu thuẫn với anh 

M và lấy 02 con dao để vào giỏ xe, phía trước đầu xe mô tô. Lúc này, Q biết T 

mang dao theo chém anh M để trả thù và Q đồng ý đi theo hỗ trợ, giúp sức cho T. 

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, T và Q đến nhà chị Lê Thị Hoài T5 tại ấp 

Q, xã Đ, huyện T thì thấy anh M đang ở trong sân nhà nên T lấy 01 con dao, Q lấy 

01 con dao. Q cầm dao trên tay phải đứng chặn ở ngoài cổng còn T cầm dao đi vào 

đuổi chém anh M một nhát vào lưng, anh M bỏ chạy thì T chở Q về nhà. T cất giấu 

02 con dao tại nhà. Anh M bị thương nên đã đến Trung tâm y tế huyện T điều trị 

thương tích khâu 03 mũi.  

Tại kết luận giám định số 0260TgT/2020 ngày 08/4/2020 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Đồng Nai đã kết luận anh Nguyễn Quang M bị thương 1% do vết 

thương sẹo cột sống thắt lưng kích thước 05cm x 0,2cm do vật sắc nhọn. 

Về vật chứng: Đối với 02 con dao dài 30cm, lưỡi dao dài 18cm, bản rộng 

05cm, mũi nhọn, cán dao bằng gỗ dài 12cm và 01 con dao dài 20cm, lưỡi dao dài 

15cm, bản rộng 05cm, cán dao bằng gỗ dài 15cm các bị cáo sử dụng vào việc 

phạm tội đề nghị tịch thu tiêu hủy.     

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1202 màu xanh số sim 

0785484614 bị cáo Toàn không sử dụng làm công cụ phạm tội đề nghị trả lại cho 

bị cáo. 

Đối với số tiền 2.000.000đ bị cáo T và bị cáo Q giao nộp để bồi thường cho 

anh M, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định. 

Đối với xe gắn máy hiệu Honda CITY, số máy CT100E1191772, số khung: 

CT100E1191562, biển số 50V1 – 2525 mà T sử dụng để làm phương tiện phạm tôi 

là tài sản của bà Trần Thị T1 là mẹ của T. Bà T1 không biết T sử dụng phương tiện 

trên để phạm tội nên không thu giữ.   



 
 

Về dân sự: Tại phiên tòa, anh Nguyễn Quang M yêu cầu các bị cáo bồi 

thường tiền bù đắp tổn thất tinh thần là 10 tháng lương tối thiểu x 1.490.000 

đồng/tháng = 14.900.000 đồng nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

 Tại bản Cáo trạng số 200/CT/VKS-TB, ngày 15/7/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện T đã truy tố bị cáo Nguyễn Danh T và Nguyễn Phú Q về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự.  

 Tại phiên tòa, người bị hại giữ nguyên yêu cầu khởi tố vụ án, đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T giữ nguyên quyết định truy tố và đề xuất xử phạt các bị 

cáo Nguyễn Danh T, Nguyễn Phú Q mỗi bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo 

không giam giữ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Khoảng 19 giờ ngày 09/3/2020, tại ấp Q, xã Đ, huyện T, tỉnh Đồng Nai, 

do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Danh T rủ Nguyễn Phú Q tìm anh Nguyễn 

Quang M đánh trả thù. T đã sử dụng dao là hung khí nguy hiểm chém anh M 01 

nhát vào lưng anh M, còn Q cầm dao đứng hỗ trợ. Anh M bị thương tích tỷ lệ 1% 

do vật sắc nhọn và đã làm đơn yêu cầu khởi tố và xử lý hình sự đối với Nguyễn 

Danh T và Nguyễn Phú Q.  

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, người làm chứng và các 

chứng cứ khác có tại hồ sơ nên có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Danh T và 

Nguyễn Phú Q phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ 

luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.  

[2] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe 

của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ vì mâu thuẫn với người 

bị hại, Nguyễn Danh T đã cùng Nguyễn Phú Q chuẩn bị 02 con dao rồi điều khiển 

xe mô tô tìm gặp bị hại. Khi gặp anh M, T đã chém 01 nhát vào lưng anh M. Do đó 

cần phải có mức án tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo nhằm 

răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

[3] Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Danh T có vai trò cao hơn bị cáo Nguyễn 

Phú Q. T là người khởi xướng, thực hành và là người dùng dao chém anh M. Bị 

cáo Q khi biết T mang dao tìm đánh anh M cũng đồng tình cầm dao đi theo hỗ trợ, 

giúp sức để tạo điều kiện cho T chém bị hại. Do vậy, cần xử phạt bị cáo T mức án 

cao hơn bị cáo Q.  

 [3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì thấy: Các bị cáo 

chưa có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; mỗi bị cáo đã bồi 

thường cho bị hại 1.000.000đ để bồi thường. Các bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng.   



 
 

[4] Do các bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; Mỗi bị cáo đã tự nguyện nộp 1.000.000đ bồi thường, khắc phục hậu 

quả, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết cách ly các bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ 

tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.  

[4] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Đối với 02 con dao các bị cáo 

sử dụng gây án, cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại di động ban đầu bị cáo 

T gọi điện cho Q nói đi công việc nên cần trả cho bị cáo T vì không liên quan đến 

việc phạm tội. Đối với xe gắn máy hiệu Honda CITY bị cáo T sử dụng để làm 

phương tiện phạm tội nhưng bà Trần Thị T là mẹ của T không biết nên cơ quan 

điều tra không thu giữ nên không xem xét thêm.  

 [5]Về dân sự: Tại phiên tòa, anh Nguyễn Quang M yêu cầu bị cáo bồi 

thường tiền bù đắp tổn thất tinh thần là 10 tháng lương tối thiểu x 1.490.000 đồng 

= 14.900.000 đồng. Ngoài ra, anh M không yêu cầu gì thêm. Bị cáo T và bị cáo Q 

đã tự nguyện nộp số tiền 2.000.000đ tại chi cục Thi hành án dân sự huyện T để bồi 

thường cho bị hại. Tại phiên tòa, bị cáo T đồng ý bồi thường số tiền 12.900.000 

đồng còn lại cho bị hại nên cần buộc bị cáo T bồi thường tiếp số tiền này.  

   [6] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật.  

 [7] Xét tính hợp pháp của các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì thấy đúng với quy định của pháp 

luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 

58; Điều 36 Bộ luật hình sự: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Danh T, Nguyễn Phú Q phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

 + Xử phạt bị cáo: Nguyễn Danh T 10 (mười) tháng cải tạo không giam giữ; 

+ Xử phạt bị cáo: Nguyễn Phú Q 08 (tám) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời gian cải tạo không giam giữ của bị cáo tính từ ngày cơ quan, tổ chức 

được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và 

bản sao bản án. 

Giao bị cáo Nguyễn Danh T, Nguyễn Phú Q cho Ủy ban nhân dân xã T, 

huyện T, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không 

giam giữ.  

Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì Ủy ban nhân dân xã T có 

trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để làm 



 
 

thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án cải tạo không giam giữ và thông báo bằng 

văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

Miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 

2. Căn cứ Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015: 

+ Buộc bị cáo Nguyễn Danh T, Nguyễn Phú Q liên đới bồi thường cho anh 

Nguyễn Quang M số tiền 14.900.000đ (mười bốn triệu chín trăm nghìn đồng); 

Trong đó, bị cáo Nguyễn Phú Q bồi thường cho anh Nguyễn Quang M số tiền 

1.000.000đ (một triệu đồng); Bị cáo Nguyễn Danh T bồi thường 13.900.000đ 

nhưng được trừ vào số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) các bị cáo đã nộp tại biên 

lai thu tiền số 01715 ngày 12/8/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T. Bị 

cáo Nguyễn Danh T còn phải tiếp tục bồi thường cho anh Nguyễn Quang M số tiền 

12.900.000đ (mười hai triệu chín trăm nghìn đồng). Bị cáo Q đã bồi thường xong.  

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hánh án, nếu người 

phải thi hành án chưa thanh toán số tiền nêu trên thì hàng tháng coøn phaûi chòu laõi 

của số tiền chưa thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

  3. Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:   

+ Tịch thu tiêu hủy 02 con dao các bị cáo sử dụng (trong đó 01 con dao dài 

khoảng 30cm, lưỡi dao dài 18cm, bản rộng 05cm, mũi nhọn, cán dao bằng gỗ dài 

khoảng 12cm và 01 con dao dài khoảng 20cm, lưỡi dao dài khoảng 15cm, bản rộng 

khoảng 05cm, cán dao bằng gỗ dài 15cm); 

+ Trả lại cho bị cáo Nguyễn Danh T 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu 

xanh đã qua sử dụng, hiện không hoạt động kèm theo 01 sim điện thoại; 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/8/2020 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện T, tỉnh Đồng Nai).                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án:  

+ Buộc bị cáo Nguyễn Danh T, Nguyễn Phú Q phải chịu 200.000đ (hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Buộc bị cáo T  nộp 645.000đ (sáu trăm bốn 

mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Tröôøng hôïp baûn aùn, quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 

Luaät Thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh 

aùn daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï 

nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 6, 

7 vaø 9 Luaät Thi haønh aùn daân söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo quy 

ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät Thi haønh aùn daân söï.  



 
 

5. Bị caùo, bị hại ñöôïc quyeàn khaùng caùo trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy 

tuyeân aùn. 

 

Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo; bị hại;                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện T; 

- Bộ phận T.H.A hình sự; 

- Chi cục T.H.A DS huyện T  

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú;       

- Lưu hồ sơ.                         Lê Thị Ký 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


